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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức 

các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo xã An Quang năm 2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/03/2025 của Bộ Nội vụ ban 

hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, 

viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản 

lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành 

phố Hải Phòng; Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND 

thành phố Hải Phòng về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định một số nội dung về 

quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 

62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; 

Công văn số 2108/UBND-NVKTGS ngày 08/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về việc thực hiện một số nội dung phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên 

chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải 

Phòng sau khi hợp nhất; 

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 25/12/2025 của UBND xã về 

tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2026; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2026 xã tại Báo cáo 

số 05/BC-HĐTD ngày 12/02/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo xã An Quang năm 2026 cụ thể như sau: 

1. Tổng số thí sinh trúng tuyển viên chức: 19 người;  
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2. Số thí sinh không trúng tuyển viên chức: 04 người; 

3. Số thí sinh bỏ kiểm tra sát hạch: 12 người. 

                                (có danh sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2026 thông báo công khai Quyết 

định phê duyệt kết quả tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử xã và gửi thông 

báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo quy định. 

Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan 

thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển viên chức đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 

mắc thì báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, chỉ đạo. 

2. Giao phòng Văn hóa - Xã hội xã tham mưu Ủy ban nhân dân xã tiếp tục 

triển khai các công việc theo quy định để hoàn thành việc tuyển dụng viên chức năm 2026. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Văn hóa - Xã 

hội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách tại 

Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ TP (b/c); 

- CT, PCT UBND xã; 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Các trường trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT, VHXH.   

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Thịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ AN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC XÃ AN QUANG NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số  259 /QĐ-UBND ngày 24 /02/2026 của Ủy ban nhân dân xã An Quang) 

 

 

TT SBD Họ  Tên 

 Ngày, tháng, năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Vị trí dự 

tuyển 

Điểm xét tuyển vòng 2 

Kết 

quả 

Ghi 

chú 
Nam  Nữ 

Điểm 

kiểm 

tra 

sát 

hạch 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

hợp 

I BẬC MẦM NON Vị trí Giáo viên mầm non hạng III, phòng thi số 03: 02 người 

1 MN 02 Nguyễn Thị Tuyết Mai  26/03/1999 

Cao đẳng 

sư phạm 

mầm non 

MN Quốc 

Tuấn 
67.75  67.75 

Trúng 

tuyển 
 

2 MN 01 Văn Thị Hải Hòa  06/01/1995 

Đại học 

Giáo dục 

Mầm non 

MN 

Quang 

Hưng 
64.5  64.5 

Trúng 

tuyển 
 

II BẬC TIỂU HỌC: 22 người 

II.1 Vị trí Giáo viên Văn hóa hạng III, phòng thi số 01: 16 người 

1 VH 05 Phạm Thị Thanh Huyền  07/08/2003 

Đại học 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

Tiểu học 

Quốc 

Tuấn 
75  75 

Trúng 

tuyển 
 

2 VH 15 Đỗ Thị Mai Trang  02/09/2003 

Đại học 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

TH&THC

S Quang 

Hưng 
74  74 

Trúng 

tuyển 
 

3 VH 12 Nguyễn Thị Hoài Thu  14/10/1989 
Đại học 

ngành 

Tiểu học 

Quang 

Trung 
73  73 

Trúng 

tuyển 
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Giáo dục 

Tiểu học 

4 VH 09 Phùng Thị Tuyết Nhung  30/12/2003 

Đại học 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

Tiểu học 

Quang 

Trung 
72  72 

Trúng 

tuyển 
 

5 VH 02 Vũ Đặng Tâm Anh  14/03/2003 

Đại học 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

TH&THC

S Quang 

Hưng 
71  71 

Trúng 

tuyển 
 

6 VH 07 Nguyễn Thị Ngọc Mai  15/11/2003 

Đại học 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

Tiểu học 

Quang 

Trung 
70  70 

Trúng 

tuyển 
 

7 VH 11 Đỗ Thanh Tâm  22/08/2003 

Đại học 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

Tiểu học 

Quang 

Trung 
69  69 

Trúng 

tuyển 
 

8 VH 14 Đỗ Quỳnh Trang  04/11/2003 

Đại học 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

TH&THC

S Quang 

Hưng 
67  67 

Trúng 

tuyển 
 

9 VH 01 Lương Tú Anh  19/01/2003 

Đại học 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

Tiểu học 

Quang 

Trung 
50  50 

Không 

trúng 

tuyển 

 

10 VH 03 Trần Thị Hương Duyên  16/11/2003 

Đại học 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

Tiểu học 

Quang 

Trung 
  0  

Không 

tham 

gia sát 

hạch 

11 VH 04 Phan Mỹ Duyên  29/08/2003 

Đại học 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

TH&THC

S Quang 

Hưng 
  0  

Không 

tham 

gia sát 

hạch 
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12 VH 06 Nguyễn Thị Bảo 
Khuyê

n 
 29/07/1999 

Đại học 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

Tiểu học 

Quang 

Trung 
  0  

Không 

tham 

gia sát 

hạch 

13 VH 08 Đặng Thị Thúy Ngọc  03/09/2003 

Đại học 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

TH&THC

S Quang 

Hưng 
  0  

Không 

tham 

gia sát 

hạch 

14 VH 10 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh  21/01/1999 

Đại học 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

TH&THC

S Quang 

Hưng 
  0  

Không 

tham 

gia sát 

hạch 

15 VH 13 Phạm Thanh Thủy  21/06/2002 

Đại học 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

Tiểu học 

Quang 

Trung 
  0  

Không 

tham 

gia sát 

hạch 

16 VH 16 Nguyễn Thị Lan Vy  10/10/1994 

Đại học 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

Tiểu học 

Quang 

Trung 
  0  

Không 

tham 

gia sát 

hạch 

II.2 Vị trí Giáo viên Ngoại ngữ hạng III, phòng thi số 03: 04 người 

1 NN 04 Nguyễn Thu Hương  19/01/2002 

Cử nhân 

sư phạm 

Tiếng 

Anh 

Tiểu học 

Quốc 

Tuấn 
73.5  73.5 

Trúng 

tuyển 
 

2 NN 01 Phạm Thùy Dương  27/10/2003 

Cử nhân 

sư phạm 

Tiếng 

Anh 

TH&THC

S Quang 

Hưng 
70  70 

Trúng 

tuyển 
 

3 NN 03 Nguyễn Thị Hồng  09/11/1986 

Cử nhân 

sư phạm 

Tiếng 

Anh 

TH&THC

S Quang 

Hưng 
65  65 

Không 

trúng 

tuyển 
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4 NN 02 Nguyễn Thúy Hiền  08/03/2000 

Đại học 

ngành 

ngôn ngữ 

Anh; 

Chứng 

chỉ NVSP 

bậc Tiểu 

học 

Tiểu học 

Quốc 

Tuấn 
  0  

Không 

tham 

gia sát 

hạch 

II.3 Vị trí Giáo viên Tin học hạng III, phòng thi số 03: 02 người 

1 TH 01 Nguyễn Thị Dinh  20/10/1985 

Đại học 

Tin học 

Chứng 

chỉ NVSP 

bậc Tiểu 

học 

Tiểu học 

Quốc 

Tuấn 

79 5 84 
Trúng 

tuyển 

Con 

thương 

binh 

2 TH 02 Bùi Thị Hằng  14/05/1980 

Đại học  

công nghệ 

thông tin 

Chứng 

chỉ NVSP 

Tiểu học 

Quốc 

Tuấn 
  0  

Không 

tham 

gia sát 

hạch 

III BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ: Tổng số  11  người 

III.1 Vị trí Giáo viên Toán hạng III, phòng thi số 02: 03 người 

1 T 03 Lương Thanh Tùng 31/05/2003  

Đại học 

sư phạm 

Toán - 

Hóa 

THCS 

Quang 

Trung 
77.5  77.5 

Trúng 

tuyển 
 

2 T 02 Nguyễn Phương Thảo  14/09/2003 

Đại học 

sư phạm 

Toán học 

TH&THC

S Quang 

Hưng 
76  76 

Trúng 

tuyển 
 

3 T 01 Lê Thị Lan  29/10/1990 

Đại học 

sư phạm 

Toán học 

THCS 

Quang 

Trung 
66.5  66.5 

Không 

trúng 

tuyển 

 

III.2 Vị trí Giáo viên Vật lý hạng III, phòng thi số 02: 02 người 

1 VL 01 Đỗ Vân Anh  19/02/2000 

Đại học 

sư phạm 

Lý 

THCS 

Quang 

Trung 
80  80 

Trúng 

tuyển 
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2 VL 02 Bùi Thị Lý  14/05/1985 

ĐH sư 

phạm Vật 

lý 

THCS 

Quang 

Trung 
    

Không 

tham 

gia sát 

hạch 

III.3 Vị trí giáo viên Hoá hạng III, phòng thi số 02: 02 người 

1 HH 01 Vũ Mạnh Cường 05/03/2002  

Cử nhân 

Sư phạm 

Hóa học 
THCS 

Quốc 

Tuấn 

72.5  72.5 
Trúng 

tuyển 
 

2 HH 02 Trương Mậu Huy 02/05/2002  

Cử nhân 

sư phạm 

Hóa học 
43  43 

Không 

trúng 

tuyển 

 

III.4 Vị trí Giáo viên Giáo dục công dân hạng III, phòng thi số 02: 01 người 

1 CD 01 Trần Khánh Ninh  08/03/1989 

Cử nhân 

giáo dục 

Chính trị 

THCS 

Quang 

Trung 
71  71 

Trúng 

tuyển 
 

III.5 Vị trí giáo viên Thể dục hạng III, phòng thi số 02: 01 người 

1 TD 01 Lưu Danh Huy 04/04/1991  

Đại học 

sư phạm 

thể dục 

thể thao 

THCS 

Quốc 

Tuấn 
  0  

Không 

tham 

gia sát 

hạch 

III.6 Vị trí giáo viên ngoại ngữ hạng III, phòng thi số 03: 02 người 

1 NN 01 Ninh Thị Lan Hương  20/06/2003 

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh; 

Chứng 

chỉ NVSP 
THCS 

Quốc 

Tuấn 

76  76 
Trúng 

tuyển 
 

2 NN 02 Đoàn Thị Ánh Tuyết  15/03/2001 

Đại học 

Ngôn ngữ 

Anh; 

Chứng 

chỉ NVSP 

  0  

Không 

tham 

gia sát 

hạch 
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